
Nam Nữ

I

1 Lê Tuấn Anh 01/9/1986 \ Khánh Hòa

Thôn Quang Thạnh
- xã Diên Hòa

- huyện Diên Khánh
 Khánh Hòa

Không
Đại học Bách khoa
TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư 
xây dựng

cầu đường

Xây dựng
cầu đường

Quản lý dự án
B1

Anh văn
B 01.003

2 Lê Đức Duy 25/01/1987 \ Khánh Hòa
34/27/6A Lê Hồng Phong

TP. Nha Trang
Không

Đại học Lạc Hồng
TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp
Quản lý dự án

Tương 
đương B

Ứng dụng
CNTT 
cơ bản

01.003

3 Huỳnh Vũ Hiệp 27/02/1978 \ Khánh Hòa
44 Hoàng Hoa Thám
- phường Lộc Thọ,

TP. Nha Trang
Không

Đại học Giao thông Vận 
tải Cơ sở 2

TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư
xây dựng 
đường bộ

Xây dựng
 cầu đường

Quản lý dự án
Tương 

đương B

Ứng dụng
CNTT 
cơ bản

01.003

4 Phạm Thanh Sơn 17/4/1986 \ Khánh Hòa
16 đường 23/10 

phường Phương Sơn, 
TP. Nha Trang

Không
Đại học Giao thông Vận 

tải Cơ sở 2
TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư
xây dựng 
đường bộ

Xây dựng 
cầu đường

Quản lý dự án
B

Anh văn

Ứng dụng
CNTT 
cơ bản

01.003

5 Nguyễn Duy Thanh 02/5/1988 \ Khánh Hòa
15/7 Nguyễn Thiện Thuật

TP. Nha Trang
Không

Đại học Công nghệ 
Sài Gòn

Kỹ sư
kỹ thuật

công trình

Kỹ thuật 
công trình

Quản lý dự án
Cử nhân 

Ngôn ngữ
Anh

B 01.003

6 Nguyễn Ngọc Tiến 13/4/1993 \ Khánh Hòa
Tổ 14 - Tây Nam

- phường Vĩnh Hải
TP. Nha Trang

Không
Đại học Giao thông Vận 

tải 
TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư 
kỹ thuật

công trình
xây dựng

Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án
B

Anh văn
B 01.003

II Dự tuyển vào vị trí việc làm Hành chính - Tồng hợp (nhóm công việc Tổ chức cán bộ - Cải cách hành chính) 

Ngành
đào tạo

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ XÉT TUYỂN
                   KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2023 (VÒNG 2)

(Đính kèm Quyết định số 694/QĐ-DAGT ngày 23/6/2023 của 
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa)                                  

Trình độ
 Tin học

Chức danh 
nghề nghiệp

 dự tuyển

Vị trí việc làm 
đăng ký dự 

tuyển
TT

Trình 
độ ngoại 

ngữ

Hộ khẩu 
thường trú

Diện 
ưu tiên

Trường Đào tạo
Trình độ 
văn bằng

Ngày, tháng, 
năm sinh

Dự tuyển vào vị trí việc làm Quản lý dự án

Họ và tên thí sinh Quê quán



1 Nguyễn Thị Khánh Hương \ 24/4/1988 Quảng Ninh
Căn 87 Chung cư 2A 

Lê Hồng Phong - Phước Hải - 
Nha Trang

Không Đại học  Đà Lạt

Cử nhân
Luật

Luật
Hành chính -  

Tổng hợp
\ \ 01.003

2 Bùi Thị Thu Hà \ 29/11/1975 Quảng Ngãi
7B Trần Văn Ơn -
phường Lộc Thọ - 

 TP. Nha Trang
Không

Đại học Luật 
TP. Hồ Chí Minh

Cử nhân
Luật

Luật 
Hành chính -  

Tổng hợp
B

Anh văn

Ứng dụng
CNTT 
cơ bản

01.003

3 Nguyễn Thị Nhung \ 26/02/2001 Phú Yên
Thôn Valy - xã Sơn Tân 
huyện Cam Lâm - tỉnh 

Khánh Hòa
Không

Đại học Luật - 
Đại học Huế

Cử nhân
Luật

Luật 
Hành chính -  

Tổng hợp
B1

Ứng dụng
CNTT 
cơ bản

01.003

III

1 Nguyễn Thị Lệ Hằng \ 05/6/1975 Phú Yên
49 Trịnh Phong

phường Tân Lập, 
TP. Nha Trang

Không
Đại học Giao thông Vận 

tải Hà Nội
Kỹ sư cầu 

đường
Xây dựng 
cầu đường

Kế hoạch - Thẩm 
định

B
Anh văn

Ứng dụng
CNTT 
cơ bản

01.003

2 Nguyễn Thị Phương Nga \ 27/6/1982 Hà Nội
Tổ 3 Thôn Võ Dõng

xã Vĩnh Trung, TP. Nha 
Trang

Không
Đại học Giao thông Vận 

tải Cơ sở 2 
TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư xây 
dựng cầu 
đường bộ

Xây dựng 
cầu đường

Kế hoạch - Thẩm 
định

Tương 
đương B

Kỹ thuật 
viên Tin 

học
01.003

IV

1 Huỳnh Võ Thị Ny \ 01/10/1997 Khánh Hòa
Thôn Ninh Mã - xã Vạn Thọ 

- huyện Vạn Ninh
tỉnh Khánh Hòa

Không
Đại học Ngân hàng 
TP. Hồ Chí Minh

Kế toán
Kiểm toán

Kế toán
Kế toán xây dựng 

cơ bản
Bậc 3

Anh văn

B
Tin học 

ứng dụng
06.031

2 Đinh Thị Phương \ 03/6/1980 Nghệ An
10/7 - Nguyễn Thiện Thuật - 

phường Tân Lập - Nha 
Trang

Không Đại học Nha Trang
Kế toán 
doanh 
nghiệp

Kế toán 
doanh nghiệp

Kế toán xây dựng 
cơ bản

B
Anh văn

B
Tin học 

ứng dụng
06.031

3 Trương Thục Ngọc Vy \ 28/4/1987 Quảng Ngãi
30 Mê Linh

phường Phước Tiến,
TP. Nha Trang

Không Đại học Nha Trang Cử nhân Kế toán
Kế toán xây dựng 

cơ bản
B

Anh văn

Ứng dụng
CNTT 
cơ bản

06.031

Dự tuyển vào vị trí việc làm Kế hoạch - Thẩm định (nhóm công việc Kế hoạch - Hợp đồng và Thẩm định - Dự toán)

                                            Tổng cộng: 14 người

Dự tuyển vào vị trí việc làm Kế toán xây dựng cơ bản
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